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	            TRƯỜNG TH-THCS-THPT 
                   THÁI BÌNH DƯƠNG
	Bài thi môn: TOÁN

	(Đề gồm có … trang)
	Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho biết [image: ] là một nguyên hàm của hàm số [image: ]. Tìm [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 2. Tìm công thức nguyên hàm nào sau đây sai?

A. .	

B. .	

C. .	

D. .
Câu 3. 
Họ các nguyên hàm của hàm số  là:


	A. 					B. 


C. ..	                	  D. .

Câu 4. 


Cho hàm số liên tục trên đoạn  và có một nguyên hàm . Phát biểu nào sau đây đúng?


A. 		       		B. 


C. 	D. 
Câu 5. 



[bookmark: _Hlk167044521]Cho hàm số liên tục trên đoạn  và thỏa mãn  Tính 




A. 		     B. 		C. 		D. 
Câu 6. 
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm . Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?





                 A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng . Vị trí tương đối của hai mặt phẳng đó là gì?	
A. Trùng nhau.		B. Vuông góc với nhau.
C. Cắt nhau.		D. Song song.
Câu 8. 
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng . Tọa độ điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng (d)?




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 9. 


Trong không gian, viết phương trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 10. 

Cho biến cố A và B, với . Tính .




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 11. 

Cho biến cố A và B, với . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm và đi qua gốc tọa độ O có bán kính bằng
A. 
12
B. 3
C. 9
D. 1
E. 5

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy 60% số viên bi màu đỏ có đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.



a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30.
b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15.
c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là .
d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số là .
Câu 2. 
Cho hàm số . 

a) .


b)  là một nguyên hàm của .


c)  là một nguyên hàm của  hàm số .

d) .
Câu 3. Cho hình phẳng được gạch chéo bên hình dưới:
[image: ]
a) 
Hình phẳng được gạch chéo trong hình được giới hạn bởi các đồ thị .
b) 
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là .
c) 
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bằng .
d) 
Hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ được giới hạn bởi các đồ thị .

Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn bởi các đồ thị .

Ta có: 
Câu 4. 
Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilomet) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000 m.
a) Bán kính phủ sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone là 25 km.
b) 
Nhà bạn Minh Anh có vị trí tọa độ là . Nhà Minh Anh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này để dùng điện thoại tại nhà.
c) 
Nhà bạn Trúc Linh có vị trí tọa độ là . Nhà Trúc Linh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này để dùng điện thoại tại nhà.
d) 
Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là .
Đáp án: Đ – Đ – S – Đ.
a) Bán kính phủ sóng là 5000 m = 5 km.
b) 
Ta có: .

Vì  nên điểm M nằm trên mặt cầu. Vậy nhà Minh Anh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.
c) 
Ta có 

Vì nên điểm N nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn Trúc Linh không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.
d) 
Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là: 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. 
Với a, b là các tham số thực. Tính tích phân  
Trả lời: ………..
Câu 2. 


Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 / m s thì người người đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bằng đầu đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
Trả lời: …………
[image: ]
Câu 3. Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc  là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: A diagram of a wine glass

Description automatically generated]
Trả lời:……………..
Câu 4. 



Trong hệ trục tọa độ , với mặt phẳng  là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí  với vận tốc . Góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng) là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ.
[image: ]
Trả lời:………………….
Câu 5. 


Ai Cập được biết đến với nhiều kim tự tháp. Các kim tự tháp có hình dạng là hình chóp tứ giác đều . Biết  và . Tính chiều cao của kim tự tháp?
[image: A pyramid with lines and dots

Description automatically generated with medium confidence]
Trả lời: ………………..
Câu 6. 


Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí  và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng có phương trình  và hướng về đài kiểm soát không lưu như hình vẽ). Xác định quãng đường mà máy bay nhận được tín hiệu của đài kiểm soát không lưu.
[image: ]
Trả lời:…………………
HẾT














ĐÁP ÁN ĐỀ 
PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	A


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 	04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1: 
	Câu 2: 
	Câu 3: 
	Câu 4: 

	a) Đ
	a) S
	a) Đ
	a) Đ

	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ

	c) S
	c) Đ
	c) S
	c) S

	d) Đ
	d) S
	d) S
	d) Đ



PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	

	5m
	

	11
	3
	749


LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. [image: ]=[image: ]

Câu 2. 


Câu 3. = 

Câu 4. 

Câu 5. 

Câu 6. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là 

Câu 7. Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến 

Mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến 

Ta có: (P) và (Q) không vuông góc

Ta có: (P) và (Q) không song song
Suy ra (P) và (Q) cắt nhau.


Câu 8. Thế điểm có tọa độ  ta được  (thỏa phương trình đường thẳng).


Câu 9. Đường thẳng d đi qua điểm và có vecto chỉ phương là pháp tuyến của (P) 


Hay . Đường thẳng d có phương trình 

Câu 10. 

Câu 11. 
Công thức xác suất toàn phần:



Công thức Bayes: 

Câu 12. Bán kính mặt cầu 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy 60% số viên bi màu đỏ có đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30.
b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15.
c) 
Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là .
d) 
Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số là .
Lời giải
a) 
Số viên bi màu đỏ có đánh số là .
b) 
Số viên bi màu vàng không đánh số là .
c) Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra được đánh số”


Gọi B là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”. Lúc này 

Ta có: 

Vậy 
d) 


Câu 2. Cho hàm số . 

a) .


b)  là một nguyên hàm của .


c)  là một nguyên hàm của  hàm số .

d) .
Lời giải
a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 3. Cho hình phẳng được gạch chéo bên hình dưới:
[image: ]
a) 
Hình phẳng được gạch chéo trong hình được giới hạn bởi các đồ thị .
b) 
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là .
c) 
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bằng .
d) 
Hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ được giới hạn bởi các đồ thị .
Lời giải

Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình trên được giới hạn bởi các đồ thị .

Ta có: 

Câu 4. Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilomet) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000 m.
a) Bán kính phủ sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone là 25 km.
b) 
Nhà bạn Minh Anh có vị trí tọa độ là . Nhà Minh Anh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này để dùng điện thoại tại nhà.
c) 
Nhà bạn Trúc Linh có vị trí tọa độ là . Nhà Trúc Linh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này để dùng điện thoại tại nhà.
d) 
Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là .
Lời giải
Bán kính phủ sóng là 5000 m = 5 km.

Ta có: .

Vì  nên điểm M nằm trên mặt cầu. Vậy nhà Minh Anh có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Ta có 

Vì nên điểm N nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn Trúc Linh không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là: 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. 
Với a, b là các tham số thực. Tính tích phân  

Lời giải:  

Ta có: 
Câu 2. 


Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 / m s thì người người đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bằng đầu đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
Lời giải: Ta có: 	








Chọn  



Khi xe dừng hẳn thì .

từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được: 
Câu 3. Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc  là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải:

Parabol có phương trình  

Thể tích cốc tối đa là:  

Câu 4. 



Trong hệ trục tọa độ , với mặt phẳng  là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí  với vận tốc . Góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng) là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ.
Câu 5. 


Ai Cập được biết đến với nhiều kim tự tháp. Các kim tự tháp có hình dạng là hình chóp tứ giác đều . Biết  và . Tính chiều cao của kim tự tháp?
Câu 6. 


Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí  và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng có phương trình  và hướng về đài kiểm soát không lưu như hình vẽ). Xác định quãng đường mà máy bay nhận được tín hiệu của đài kiểm soát không lưu.
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